
Khối 

11

Khối 

10
Sách Tập

1 Đoàn Ngọc Minh Anh 11B3 1 15 15 15 307.750 307.750
E2/59 ấp 5 xã hưng long 

huyện bình chánh tphcm
0777204402

2 Lê Quỳnh Anh 11B5 1 14 20 195.000 195.000
149/2 Tân Hòa Đông 

Phường 14 Quận 6 TPHCM
0937730146

3 Nguyễn Châu Ân 11B3 1 169.000 169.000
67A/3 ấp 1 Hoàng Đạo Thúy 

huyện Bình Chánh
0377707060

4 Nguyễn Chí Gia Bảo 11B1 1 20 319.000 319.000

134/101 Tân Chánh Hiệp 18 

phường Tân Chánh Hiệp 

Quận 12 TPHCM. 

5 Trần Võ Hoài Bảo 11B2 1 20 174.000 174.000

6 Bindi 11B6 1 169.000

7 Đặng Trần Thành Công 11B2 1 169.000 169.000
 A15/12 Quốc lộ 50, xã Bình 

Hưng, Huyện Bình Chánh
 070 550 2028

8 Võ Minh Cường 11B1 1 169.000

9 Đặng Ngọc Minh Châu 11B5 1 169.000 169.000

2H đường Song Hành, khu 

dân cư Phong Phú 4, xã 

Phong Phú, huyện Bình 

Chánh

0938569687

10 Đỗ Nguyễn Minh Châu 11B6 1 169.000

11 Trần Ngọc Diệp 11B3 1 14 20 195.000

12 Trương Mỹ Duyên 11B4 1 169.000 169.000
395 Ụ Cây, Phường 10, 

Quận 8, TPHCM
0937895956

13 Trương Kim Duyên 11B6 1 169.000

GHI CHÚ:

SGK LỚP 10: 164.000Đ/bộ(Chưa tính sách bài tập)

SGK LỚP 11: 169.000Đ/bộ (Chưa tính sách bài tập)

SGK LỚP 12: 180.000Đ/bộ (Chưa tính sách bài tập)

Tập trắng: 7.500Đ/quyển (Tập 96 trang)

Bìa bao sách, tập: 1.500Đ/cái

Nhãn: 250Đ/cái

DANH SÁCH ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN SÁCH NĂM HỌC 2021-2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHONG PHÚ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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14 Đồng Xuân Đạt 11B2 1 20 20 20 354.000 370.000
145 Đỗ Ngọc thạnh phường 

4 quận 11
0906869695

15 Trương Thành Đạt 11B6 1 10 244.000 244.000
A35/30KQ9 ấp 3B xã Bình 

Hưng, Bình Chánh TP HCM 
0906758160

16 Nguyễn Trúc Giang 11B1 1 169.000

17 Lâm Tiến Hào 11B4 1 169.000

18 Nguyễn Thị Tuyết Hồng 11B6 1 169.000

19 Huỳnh Nhật Huy 11B2 1 20 319.000

20 Nguyễn Nhật Huy 11B5 1 14 20 195.000

21 Tô Ngọc Song Huỳnh 11B3 2 14 20 364.000

22 Sầm Kaloss 11B4 1 10 14 20 24 301.000

23 Trương Tuấn Kiệt 11B6 1 169.000

24 Võ Nguyễn Mỹ Kim 11B3 1 169.000 169.000
207 Chiến Lược, P. Bình Trị 

Đông, Q. Bình Tân
0908381465

25 Nguyễn Trọng Kha 11B3 1 169.000

26 Lê Trần Bảo Khang 11B1 1 20 174.000 174.000

27 Hoàng Quốc Khang 11B2 1 169.000

28 Vũ Văn Minh Khang 11B4 1 169.000

29 Lương Đăng Khoa 11B4 0 0

30 Trần Đăng Khôi 11B1 1 10 20 20 30 311.500 311.500
227/2/5,Liên Tỉnh 5 phường 

5 quận 8 TP HCM
0909270305

31 Đặng Việt Khôi 11B5 1 14 190.000 190.000
Số 90 đường 18 ấp 2 xã bình 

hưng huyện bình chánh
0988982331

32 Lê Thị Ngọc Lan 11B4 1 169.000 169.000

33 Vũ Thị Khánh Linh 11B2 1 20 20 20 354.000

34 Trần Bích Loan 11B3 1 169.000 169.000
E11/304k ấp 5 xã phong phú 

huyện Bình Chánh
0938569737

35 Nguyễn Lâm Các Lộc 11B2 1 169.000

36 Cao Hoàng Tấn Lộc 11B5 1 169.000 169.000
 E4/100 QL50 xã Phong 

Phú, huyện Bình Chánh
0969910900

37 Nguyễn Hoàng Diễm My 11B6 1 15 29 20 330.000

38 Châu Thoại Mỹ 11B6 1 169.000

39 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11B4 1 169.000

40 Trần Như Bảo Ngọc 11B2 1 20 20 20 354.000 354.000
97/4E ấp Tân Thới Hòa, Tân 

Hiệp, Hóc Môn
0382031386



41 Mai Thị Hồng Ngọc 11B6 1 169.000 169.000

D5/135 ấp 4 ql50 xã phong 

Phú huyện bình Chánh 

TPHCM 

42 Thái Nguyễn Phương Nguyên 11B1 1 20 319.000 319.000

95 đường số 3, KDC phong 

phú 4, ấp 3 xã Phong Phú 

Bình Chánh.TP.HCM. 

0938141338

43 Nguyễn Hoàng Nguyên 11B6 1 169.000

44 Lê Phúc Nhân 11B2 1 40 179.000 179.000
4 Phú Định Phường 16 Quận 

8
0903626961

45 Tạ Hoàng Yến Nhi 11B2 1 169.000 169.000

44 tổ 2 khu phố Lộc Hoà, 

phường Lộc Hưng, thị xã 

Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

0906882016

46 Lê Yến Nhi 11B4 1 14 20 195.000 169.000

47 Tăng Tâm Nhi 11B4 1 14 36 80 264.000 269.000
62 Nguyễn Chế Nghĩa 

Phường 13 Quận 8
0705658100

48 Mai Thị Xuân Nhi 11B5 1 20 174.000 174.000

B21/27 ấp 3B tổ 162 xã 

Bình Hưng huyện Bình 

Chánh

0907630890

49 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 11B5 1 1 333.000

50 Vu Trần Ái Nhi 11B6 1 169.000 169.000

51 Huỳnh Cẩm Nhung 11B1 1 169.000 170.000

52 Lê Thị Tuyết Nhung 11B6 1 169.000 169.000 Lê Thị Tuyết Nhung 0779114960

53 Nguyễn Hoàng Gia Phát 11B2 1 30 44 30 467.500 467.500 628/3/8 hậu giang f12 q6 0908835007

54 Diệp Hoàng Phát 11B3 1 169.000

55 Đặng Nguyễn Tấn Phát 11B4 1 169.000 169.000

56 Nguyễn Trần Thanh Phong 11B3 1 169.000

57 Võ Đăng Phúc 11B3 1 20 14 20 20 375.000

58 Nguyễn Tấn Phúc 11B4 1 169.000

59 Võ Thanh Phúc 11B4 1 169.000

60 Dương Quang Phúc 11B5 1 10 14 10 24 286.000

61 Trần Thanh Phúc 11B6 1 169.000

62 Hàng Kim Phụng 11B2 1 14 20 195.000 195.000 331 Nguyễn Duy p10 q8 0703481429

63 Phan Minh Quang 11B1 1 1 333.000

B5/123C ấp 2 đường Tân 

Liêm xã Phong phú Bình 

Chánh. 0974674533

64 Đặng Châu Hoàng Quyên 11B3 1 20 16 20 40 383.000 383.000
C2/36 tổ 5 ấp 3 xã VLB 

huyện Bình Chánh
0937297422



65 Huỳnh Tú Quyên 11B5 1 169.000 169.000

khu dân cư Gia Hòa, E5C/8 

ấp 5 xã Phong Phú huyện 

Bình Chánh 

0944842005

66 Nguyễn Hữu Sang 11B3 1 169.000

67 Trần Trung Sơn 11B2 1 169.000
 A 26/14 pd5 ấp 1 bình hưng 

bình chánh 
0869251940

68 Nguyễn Tấn Thái Sơn 11B3 1 169.000

69 Quý Tâm 11B4 1 169.000

70 Trịnh Nguyễn Hoàng Tấn 11B5 1 169.000 169.000
E4/116 QUốc Lộ 50, ấp 5, 

xã Phong Phú, Bình Chánh
0938290159

71 Lương Thị Giáng Tuyết 11B5 1 14 14 193.500 209.000

72 Lâm Quốc Thái 11B6 1 169.000

73 Thái Minh Thành 11B6 1 169.000

74 Nguyễn Thị Thảo 11B1 1 169.000 169.000

Nguyễn Văn Trọng, xóm 1 

thôn Hoà Sơn xã Bình 

Tường Huyện Tây Sơn, Bình 

Định. 0359177066

75 Nguyễn Thanh Thảo 11B3 1 169.000

76 Lê Minh Thiên 11B2 1 20 199.000 199.000 154 Bãi Sậy P4 Q6 TpHCM  0918171797 

77 Nguyễn Thị Minh Thơ 11B1 1 169.000

Hoàng Hà, Võ Thị Sáu, khu 

phố Gò Thuyền, Thị trấn 

Tân Hưng, Huyện Tân Hưng 

Long An. 0792266898

78 Trần Minh Thuận 11B4 1 169.000

79 Trần Thị Phương Thùy 11B6 1 169.000

80 Trần Minh Thư 11B2 1 169.000 169.000 0949931745

81 Nguyễn Anh Thư 11B3 1 20 20 20 354.000 355.000

102 ấp 2 đường An Phú Tây, 

Xã An Phú Tây huyện Bình 

Chánh.TP.HCM

0975227448

82 Trương Ngọc Thư 11B3 1 169.000 170.000
Số 1 đường 5b phường an 

lạc A quận bình tân tphcm
0909497402

83 Nguyễn Ngọc Anh Thư 11B5 1 14 14 193.500

84 Trần Ngọc Anh Thư 11B6 1 14 20 195.000 169.000
157/36 Mai Xuân Thưởng 

phường 4 quận 6
0586713198

85 Nguyễn Hoàng Thương 11B6 1 169.000

86 Nguyễn Thị Ngọc Trân 11B1 1 169.000
A22/4 ấp 1A QL50, xã Bình 

Hưng, huyện Bình Chánh
0965991871

87 Phạm Hà Mai Trân 11B2 1 169.000

88 Hồ Minh Trí 11B2 1 169.000 169.000
164B Cần Giuộc P11 Q8 

TPHCM
0903116932



89 Nguyễn Phước Trọng 11B6 1 169.000

90 Đỗ Tạ Anh Trúc 11B3 1 169.000 169.000

A19/10 quốc lộ 50 xã Bình 

Hưng huyện Bình Chánh TP 

HCM

0902407975

91 Huỳnh Ngọc Phương Trúc 11B5 1 169.000 169.000

khu dân cư Gia Hoà, số 4 

đường 3b ,xã phong phú, 

huyện Bình Chánh

0972316911

92 Thiều Văn Trung 11B1 1 10 12 10 12 280.000 280.000

93 Võ Thành Trung 11B2 1 20 319.000 319.000
2273a/44/17 Phạm Thế Hiển 

p6 q8.
0931841051

94 Trần Thành Trung 11B4 1 169.000

95 Phạm Huỳnh Ngọc Uyên 11B1 1 10 20 20 304.000

96 Nguyễn Diệu Nhã Uyên 11B3 1 20 16 20 15 376.750 393.000

Chợ Thuận Đạt, ấp 6, xã 

Hưng Long, huyện Bình 

Chánh.

0984053815

97 Tạ Lê Khánh Uyên 11B5 1 169.000

98 Phan Thị Thanh Vân 11B5 1 169.000

99 Đỗ Thùy Vân 11B6 1 20 319.000 320.000
A6/25/1 Bình Hưng, Bình 

Chánh
0902797594

100 Trần Triệu Yến Vy 11B5 1 14 14 193.500

101 Lê Thị Ngọc Yến 11B1 1 169.000 169.000
D13/362 ấp 4 xã phong phú 

huyện Bình Chánh 
0903349074


